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Pháp luật chuyên ngành kế toán

 2 

23-24
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2353403023569 CóPhạm Thị 20/12/2006 6 8 8.0 8.0 6.5 7.0 1

2353403023572 HươngNguyễn Thị Diễm 23/05/2007 7 8 6.0 7.0 8.0 7.5 2

2353403023573 MyLê Thị Diễm 08/10/2008 6 7 6.0 8.0 10.0 8.7 3

2353403023574 NgọcLê Hoài 24/02/2008 6 7 8.0 5.0 9.5 8.3 4

2353403023575 NhànNguyễn Thị Ngọc 08/10/2008 7 8 6.0 8.0 10.0 8.9 5

2353403023580 ThưPhan Thị Hoài 17/08/2008 7 8 6.0 7.0 9.5 8.4 6

2353403023581 TiếnTrần Đức 08/06/2008 6 9 7.0 9.0 3.0 5.0 6.1 7

2353403023583 TrungLê Thành 18/01/2008 6 8 7.0 8.0 7.5 7.4 8

2353403023585 VânĐoàn Phạm Kiều 15/12/2008 6 8 6.0 8.0 4.0 7.0 7.0 9

2353403023587 ÝNguyễn Thị Như 11/07/2008 7 7 8.0 7.0 9.5 8.6 10

2353403023588 YếnNguyễn Ngọc Kim 18/11/2008 7 9 6.0 8.0 9.0 8.3 11

2353403025244 HênBạch Thị Kim 24/07/2007 6 7 8.0 7.0 7.0 7.1 12

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 15  3  2024 

Giáo viên giảng dạy

Lê Minh Sơn

Trang  1 


